
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               

BAN DÂN TỘC 

Số:         /BDT-VP 

V/v tuyên truyền, phổ biến thể 

chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

                                                 

Kính gửi: Các Phòng thuộc Ban. 

 

Thực hiện Công văn số 674/SNV-VP ngày 16/5/2024 của Sở Nội vụ về việc 

tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ;  

Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Trưởng các Phòng thuộc Ban tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay nhằm đưa 

pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. 

- Giao Văn phòng cung cấp các văn bản cụ thể theo yêu cầu của các Phòng 

(theo danh sách đính kèm). 

Trưởng Ban yêu cầu các Phòng nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                              

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lưu: VT, VP.  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Hồ Thị Lệ Hà 

 

 
  

   



 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nội vụ 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày có  

hiệu lực 

1 Nghị định 29/2023/NĐ-CP 03/6/2023 Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế 20/7/2023 

2 Nghị định 48/2023/NĐ-CP 17/7/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

20/7/2023 

3 Nghị định 59/2023/NĐ-CP 14/8/2023 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 

15/8/2023 

4 Nghị định 71/2023/NĐ-CP 20/9/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

112/2002/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

20/9/2023 

5 Nghị định 73/2023/NĐ-CP 29/9/2023 Chính phủ Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng 

động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm vì lợi ích chung 

29/9/2023 

6 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

07/12/2023 

7 Nghị định 95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

30/3/2024 

8 Nghị định 98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng năm 2022 

01/01/2024 

9 Quyết 

định 

23/2023/QĐ-TTg 18/9/2023 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức 

phối hợp liên ngành 

10/12/2023 

10 Thông tư 01/2023/TT-BNV 09/3/2023 Bộ Nội vụ Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 

02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 

24/4/2023 



 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày có  

hiệu lực 

dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và 

hoạt động dịch vụ lưu trữ 

11 Thông tư 02/2023/TT-BNV 23/3/2023 Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội 

vụ 

10/5/2023 

 

12 Thông tư 03/2023/TT-BNV 30/4/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức  

15/6/2023 

13 Thông tư 05/2023/TT-BNV 03/5/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp 

đồng lao động đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

20/6/2023 

14 Thông tư 06/2023/TT-BNV 04/5/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác 

dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan 

nhà nước. 

05/5/2023 

15 Thông tư 07/2023/TT-BNV 31/5/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ 

về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

01/8/2023 

16 Thông tư 08/2023/TT-BNV 31/5/2023 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực Lưu trữ 

01/8/2023 

17 Thông tư 09/2023/TT-BNV 03/6/2023 Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công 

01/8/2023 



 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, kí hiệu  

văn bản 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày có  

hiệu lực 

chức, viên chức 

18 Thông tư 12/2023/TT-BNV 08/8/2023 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

01/10/2023 

19 Thông tư 13/2023/TT-BNV 31/8/2023 Bộ Nội vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính 

điện tử 

15/10/2023 

20 Thông tư 14/2023/TT-BNV 05/9/2023 Bộ Nội vụ Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản 

lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ 

26/10/2023 

21 Thông tư 16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý 

tài liệu nền giấy. 

01/01/2024 
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